
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN IA GRAI 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v cung cấp nhu cầu kết nối, chia sẻ 

 dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc 

 gia, Hệ thống thông tin 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ia Grai, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 2104/STTTT-CNTT ngày 

18/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh triển 

khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người 

dân, doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai cung cấp nhu cầu kết nối dữ liệu 

với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin cụ thể như sau: 

(có Phụ lục kèm theo) 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, PCVP, CV(theo dõi); 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đỗ Văn Đông 
 

 



PHỤ LỤC 

Nhu cầu kết nối dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin 

(Ban hành kèm theo Công văn số:          /UBND-VHTT ngày        /11/2021 của UBND huyện Ia Grai 

STT Tên Bộ 

ngành 

chủ quản 

Tên Cơ 

sở dữ 

liệu/hệ 

thống 

thông 

tin 

Nội dung 

thông tin đề 

nghị chia sẻ 

Mục đích sử dụng Phương 

thức chia 

sẻ 

Tần 

suất 

chia sẻ 

01 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

Đăng ký 

doanh 

nghiệp 

Thông tin 

doanh nghiệp 

trên Giấy 

chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

- Các cơ quan nhà nước nói chung: Khai thác thông 

tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

nhằm hỗ trợ xác thực, xác minh thông tin doanh 

nghiệp; hỗ trợ tự động điền vào các biểu mẫu điện 

tử của dịch vụ công, qua đó hoàn thành mục tiêu 

“50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp” ngay 

trong năm 2020 (mục tiêu được nêu tại Nghị quyết 

số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019). 

- Đối với các địa phương: Khai thác trạng thái xử 

lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đăng 

ký doanh nghiệp trên địa bàn của mình; thông tin về 

các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trên địa bàn 

của địa phương mình (Tránh tình trạng phải nhập 

thông tin phục vụ quản lý, thống kê, báo cáo trên 2 

phần mềm). 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 

02 Bộ Công 

an 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

dân cư 

Thông tin liên 

quan đến công 

dân: sổ hộ 

khẩu, thẻ căn 

cước công dân, 

chứng minh 

- Tiết kiệm thời gian và chi phí cho xã hội khi thực 

hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến: không phải chứng thực, nộp giấy tờ liên quan 

đến công dân (sổ hộ khẩu, thẻ căn cước công dân, 

chứng minh thư nhân dân…) mỗi khi thực hiện thủ 

tục hành chính; không phải cung cấp, kê khai thông 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 



thư nhân dân tin một cách thủ công nhiều lần; công chức xử lý hồ 

sơ thuận tiện, nhanh chóng, không phải nhập dữ liệu 

thủ công trên các phần mềm khác nhau; chưa kể chi 

phí lưu trữ bản giấy, rủi ro khi tham gia giao thông. 

- Trước mắt sử dụng dịch vụ xác thực thông tin 

công dân (mã số 003): Xác thực thông tin công dân 

khi tạo mới tài khoản trên Cổng dịch vụ công; xác 

thực tài khoản của công dân khi đã có trong hệ 

thống; thực thông tin công dân tại bộ phận 01 cửa 

nhằm đơn giản hóa bản giấy các giấy tờ liên quan 

công dân như: chứng minh thư, căn cước công dân, 

sổ hộ khẩu...; xác thực thông tin công dân khi cán 

bộ thụ lý hồ sơ... 

03 Bảo hiểm 

xã hội 

Việt Nam 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

bảo hiểm 

- Thông tin về 

hộ gia đình, cá 

nhân tham gia 

bảo hiểm;  

- Thông tin về 

thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ dưới 

6 tuổi 

- Khai thác thông tin phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19; 

- Khai thác các thông tin về hộ gia đình, cá nhân 

tham gia bảo hiểm; thông tin thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ dưới 6 tuổi. 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 

04  Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Cơ sở dữ 

liệu đất 

đai quốc 

gia 

Bản đồ số, dữ 

liệu danh mục 

dùng chung; 

thông tin quy 

hoạch đất đai, 

hiện trạng sử 

dụng đất đai 

Khai thác bản đồ số, dữ liệu danh mục dùng chung 

lĩnh vực đất đai, thông tin quy hoạch đất đai, hiện 

trạng sử dụng đất đai của các địa phương phục vụ 

quản lý nhà nước, phát triển các ứng dụng về quản 

lý đất đai (LIS) được hiệu quả, đảm bảo đồng bộ 

trên cả nước. 

Tự động 

thông qua 

hệ 

thống/File 

điện tử 

Thời 

gian 

thực 

05 Bộ Tư 

pháp 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về 

văn bản 

Thông tin về 

văn bản quy 

phạm pháp luật 

Khai thác thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, 

nhằm tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí trong toàn 

quốc. 

Tự động 

thông qua 

hệ 

thống/File 

Thời 

gian 

thực 



quy 

phạm 

pháp luật 

điện tử 

06 Bộ Tư 

pháp 

Hệ thống 

cấp 

phiếu lý 

lịch tư 

pháp 

trực 

tuyến 

Thông tin trạng 

thái xử lý, trả 

kết quả thủ tục 

hành chính cấp 

phiếu lý lịch tư 

pháp trực tuyến 

của các địa 

phương. 

- Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ công/Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống cấp 

phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp (để 

tránh phải nhập hồ sơ trên 02 phần mềm); 

- Khai thác thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ 

tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến 

của các địa phương. 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 

07 Bộ Tư 

pháp 

Hệ thống 

thông tin 

đăng ký 

và quản 

lý hộ tịch 

- Thông tin 

trạng thái xử 

lý, trả kết quả 

thủ tục hành 

chính về hộ 

tịch của các địa 

phương. 

- Thông tin 

trạng thái xử 

lý, trả kết quả 

thủ tục hành 

chính khai 

sinh, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế. 

 

- Liên thông hồ sơ từ Cổng dịch vụ công/Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống 

thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư 

pháp (để tránh phải nhập hồ sơ trên 02 phần mềm); 

- Thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành 

chính về hộ tịch của các địa phương. 

- Thực hiện liên thông hồ sơ khai sinh, cấp thẻ 

BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi (để tránh phải nhập hồ 

sơ trên 02 phần mềm); 

- Thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ tục hành 

chính khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 

08 Bộ Y tế Nền tảng 

tiêm 

chủng 

COVID-

19 

Dữ liệu về tiêm 

chủng 

Khai thác dữ liệu tiêm chủng COVID-19 của địa 

phương mình phục vụ việc phòng, chống COVID-

19 tại địa phương được hiệu quả. 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 

09 Bộ Tài Hệ thống Thông tin trạng Khai thác thông tin trạng thái xử lý, trả kết quả thủ Tự động Thời 



Chính cấp mã 

số đơn vị 

có quan 

hệ với 

ngân 

sách 

thái xử lý, trả 

kết quả thủ tục 

hành chính cấp 

mã số đơn vị 

có quan hệ với 

ngân sách của 

các địa phương 

tục hành chính cấp mã số đơn vị có quan hệ với 

ngân sách của các địa phương (để tránh phải nhập 

hồ sơ trên 02 phần mềm). 

thông qua 

hệ thống 

gian 

thực 

10 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

danh 

mục điện 

tử dùng 

chung 

của các 

cơ quan 

nhà nước  

Dữ liệu danh 

mục điện tử 

dùng chung 

Khai thác dữ liệu danh mục điện tử dùng chung 

phục vụ việc kết nối, tích hợp và chia sẻ một cách 

thống nhất trong toàn quốc phục vụ phát triển Chính 

phủ điện tử Việt Nam 

Tự động 

thông qua 

hệ thống/ 

File điện 

tử 

Thời 

gian 

thực 

11 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Liên 

thông 

TNMT-

Thuế 

 Liên thông gửi phiếu chuyển nghĩa vụ tài chính khi 

thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất 

đai giữa Hệ thống một cửa điện tử/Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến với phần mềm chuyên ngành đăng 

ký đất đai và Hệ thống của Tổng Cục Quản lý đất 

đai để gửi sang hệ thống của Tổng Cục Thuế. 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 

12 Tổng 

Công ty 

Bưu điện 

Việt Nam 

Hệ thống 

phục vụ 

dịch vụ 

công của 

Tổng 

Công ty 

Bưu điện 

Việt 

Nam 

Trạng thái tiếp 

nhận hồ sơ trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính qua 

dịch vụ Bưu 

chính công ích  

Tra cứu Trạng thái tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính 

công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg). 

Tự động 

thông qua 

hệ thống 

Thời 

gian 

thực 
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